
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––– ––––––––––––––––––––––– 
Số:  696/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, 

học kỳ II năm học 2020-2021
––––––––––––

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy 

định chính sách hỗ trợ học sinh phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 68/TTr-STC ngày 18 

tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh số tiền 8.853.281.000 (Tám tỷ tám trăm năm 
mươi ba triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn đồng) từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục 
(bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương) đã bố trí trong dự toán ngân sách 
năm 2021, cấp cho các đơn vị để thực hiện chi cho các đối tượng được hưởng theo 
quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, học kỳ II 
năm học 2020-2021.

(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục: Cấp 

kinh phí, thanh toán và quyết toán theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, 

Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có tên tại Điều 1 và các 
đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang
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KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ,
 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 -2021

( Kèm theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

Hỗ trợ tiền ăn Hỗ trợ tiền nhà ở Kinh phí phục vụ nấu ăn

STT Tên trường

Kinh phí 
còn thừa 
(+) thiếu 
(-) học 

kỳ I 
năm học 

2020-
2021 

chuyển 
sang

Số 
học 
sinh 

Mức hỗ 
trợ

(nghìn 
đồng/
tháng)

Số 
tháng

Nhu 
cầu 
kinh 
phí

Số 
học 
sinh 

Mức 
hỗ trợ
(nghìn 
đồng/
tháng)

Số 
tháng

Nhu cầu 
kinh phí

Số 
học 
sinh 

nấu ăn 
tập 

trung

Số 
người 
hỗ trợ 
nấu ăn

Mức hỗ 
trợ 

(Người/t
háng)

Số 
tháng

Nhu cầu 
kinh phí

Kinh 
phí tủ 
thuốc 
(50.00
0 đ/01 
hs bán 
trú/1 
năm 
học)

Mua 
sắm bổ 
sung 

dụng cụ 
thể thao 
(100.00
0 đ/01 
hs bán 
trú/1 
năm 
học)

Tổng 
nhu cầu 
kinh phí  
học kỳ 
II năm 
2020-
2021

Kinh 
phí cấp 
hỗ trợ 
học kỳ 
II năm 

học 
2020-
2021

 TỔNG CÔNG       
5,514 

  
2,437   20,860    175 

   
7,262,

260 

  
1,858 

  
7,450    175 

   
1,384,21

0 
    553      19   55,425      

140 
  

212,325 
            

-   
             

-   

   
8,858,79

5 

       
8,853,28

1 

A KHỐI GD TỈNH              
-   

  
1,038   13,112    110 

   
3,093,

240 

  
1,038 

  
3,278    110       

773,310         -          -               -           -                 
-   

            
-   

             
-   

   
3,866,55

0 

       
3,866,55

0 

1 THPT Cẩm Khê  56   596         5  166 
880 56   149         5  41 720                

208,600 

           
208,60
0 

2 THPT Chân Mộng  18   596         5  53 
640 18   149         5  13 410                  

67,050 
               
67,050 

3 THPT Chuyên Hùng 
Vương  1   596         5  2 980 1   149         5   745                    

3,725 
                 
3,725 

4 THPT Đoan Hùng  4   596         5  11 
920 4   149         5  2 980                  

14,900 
               
14,900 

5 THPT Hạ Hòa  7   596         5  20 
860 7   149         5  5 215                  

26,075 
               
26,075 

6 THPT Hiền Đa  11   596         5  32 
780 11   149         5  8 195                  

40,975 
               
40,975 

7 THPT Hùng Vương  1   596         5  2 980 1   149         5   745                    
3,725 

                 
3,725 

8 THPT Hương Cần  147   596         5  438 
060 147   149         5  109 515                

547,575 
             
547,575 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

0
/N

g
ày

 3
1
-0

3
-2

0
2
1

4
9



9 THPT Lương Sơn        
2,980 44   596         5  131 

120 44   149         5  32 780                
163,900 

             
160,920 

10 THPT Minh Đài  81   596         5  241 
380 81   149         5  60 345                

301,725 
             
301,725 

11 THPT Minh Hòa  44   596         5  131 
120 44   149         5  32 780                

163,900 
             
163,900 

12 THPT Phong Châu  1   596         5  2 980 1   149         5   745                    
3,725 

                 
3,725 

13 THPT Phương Xá - 2 980 12   596         5  35 
760 12   149         5  8 940                  

44,700 
               
47,680 

14 THPT Quế Lâm  1   596         5  2 980 1   149         5   745                    
3,725 

                 
3,725 

15 THPT Thạch Kiệt  339   596         5 1 010 
220 339   149         5  252 555        

     
1,262,77
5 

          
1,262,77
5 

16 THPT Thanh Ba  1   596         5  2 980 1   149         5   745                    
3,725 

                 
3,725 

17 THPT Thanh Sơn  9   596         5  26 
820 9   149         5  6 705                  

33,525 
               
33,525 

18 THPT Thanh Thủy  2   596         5  5 960 2   149         5  1 490                    
7,450 

                 
7,450 

19 THPT Trung Nghĩa  4   596         5  11 
920 4   149         5  2 980                  

14,900 
               
14,900 

20 THPT Văn Miếu  223   596         5  664 
540 223   149         5  166 135                

830,675 
             
830,675 

21 THPT Xuân Áng  17   596         5  50 
660 17   149         5  12 665                  

63,325 
               
63,325 

22 THPT Yên Lập  15   596         5  44 
700 15   149         5  11 175                  

55,875 
               
55,875 

B KHỐI GD HUYỆN       
5,514 

  
1,399      7,748       65 

   
4,169,

020 

      
820 

  
4,172       65       

610,900     553      19   55,425      
140 

  
212,325 

            
-   

             
-   

   
4,992,24

5 

       
4,986,73

1 

I Huyện Tân Sơn              
-   

      
575   

   
1,713,

500 

      
177 

  
1,341        

131,865     396      14   20,115        
45 

  
156,450 

            
-   

             
-   

   
2,001,81

5 

       
2,001,81
5 

1 TH Đồng Sơn    25   596         5  74 
500   25   149         5  18 625    2 235           

5        93 125                
93,125 

2 TH Kim Thượng         300     2   596         5  5 960    149         5      2 235           
5        5 960                  

5,660 

3 TH Xuân Đài    17   596         5  50 
660   17   149         5  12 665    2 235           

5      63 325                
63,325 

5
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

0
/N

g
ày

 3
1
-0

3
-2

0
2
1



4 THCS Đồng Sơn    78   596         5  232 
440    149         5     78   3  2 235           

5  33 525    265 965              
265,965 

5 THCS Kim Thượng -       
300     64   596         5  190 

720    149         5     64   2  2 235           
5  22 350    213 070              

213,370 

6 THCS Thu Cúc    132   596         5  393 
360   52   149         5  38 740   80   3  2 235           

5  33 525    465 625              
465,625 

7 THCS Thu Ngạc    167   596         5  497 
660   52   149         5  38 740   115   4  2 235           

5  44 700    581 100              
581,100 

8 THCS Xuân Đài    31   596         5  92 
380   31   149         5  23 095    2 235           

5        115 475              
115,475 

9 TH&THCS Xuân Sơn    59   596         5  175 
820    149         5     59   2  2 235           

5  22 350    198 170              
198,170 

II. Huyện Thanh Sơn  2 534   239    712 
220   183   894   136 335   32   1  13 410   30  11 175      859 730  857 196

1 TH Khả Cửu    86   596         5  256 
280   86   149         5  64 070    2 235           

5      320 350              
320,350 

2 TH Thượng Cửu    7   596         5  20 
860    149         5      2 235           

5      20 860                
20,860 

3 THCS Thượng Cửu 2534   19   596         5  56 
620   2   149         5  1 490    2 235           

5      58 110                
55,576 

4 THCS Khả Cửu    35   596         5  104 
300   35   149         5  26 075    2 235           

5     130 375              
130,375 

5 THCS Yên Sơn    60   596         5  178 
800   60   149         5  44 700    2 235           

5     223 500              
223,500 

6 THCS Yên Lương    32   596         5  95 
360    149         5     32   1  2 235           

5  11 175    106 535              
106,535 

III. Huyện Yên Lập  2 980   585  7 748   65 1 743 
300   460  1 937   65  342 700   125   4  21 900   65  44 700     2 130 

700
2 127 

720

1 Tiểu học Mỹ Lung    26   596         5  77 
480   26   149         5  19 370    2 085   5        96 850                

96,850 

2 Tiểu học Mỹ Lương    78   596         5  232 
440   78   149         5  58 110    2 085   5        290 550              

290,550 

3 TH Xuân An      2,980     2   596         5  5 960   2   149         5  1 490    2 085   5        7 450                  
4,470 

4 TH Hưng Long    7   596         5  20 
860   7   149         5  5 215    2 235   5        26 075                

26,075 

5 TH Thị Trấn    9   596         5  26 
820   9   149         5  6 705    2 235   5        33 525                

33,525 

6 TH Thượng Long    1   596         5  2 980   1   149         5   745    2 235   5        3 725                  
3,725 
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7 TH Trung Sơn A    152   596         5  452 
960   152   149         5  113 240    2 235   5        566 200              

566,200 

8 TH Trung Sơn B    114   596         5  339 
720   114   149         5  84 930    2 235   5        424 650              

424,650 

9 TH Minh Hòa     596         5      149         5        5                            
-   

10 THCS Xuân An    9   596         5  26 
820   9   149         5  6 705      5     33 525                

33,525 

11 THCS Minh Hòa    1   596         5  2 980   1   149         5   745      5     3 725                  
3,725 

12 THCS Thị Trấn II    7   596         5  20 
860   7   149         5  5 215    2 235   5        26 075                

26,075 

13 Trường PTDTBT 
THCS Trung Sơn    179   596         5  533 

420   54   149         5  40 230   125   4  2 235   5  44 700    618 350              
618,350 
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